
STT Tên đăng nhập Họ tên Tên Lớp Số câu đúng
1 tca1-2269 Nguyễn Đức Quang 4A4 30

2 tca1-222184 Vũ Đăng Khánh 4A3 29

3 tca1-2073 Cấn Hà Diệp Anh 4A2 28

4 tca1-222276 Trần Quốc Trung 4A4 28

5 tca1-222164 Lê Thuỳ Dương 4A3 28

6 tca1-2153 Lê Quỳnh Anh 4A3 28

7 tca1-2082 Đặng Nguyên Bảo 4A2 27

8 tca1-2107 Lê Hoàng Minh Trí 4A2 27

9 tca1-2315 Võ Thái Sơn 4A5 27

10 tca1-2274 Phạm Phương Thảo 4A4 27

11 tca1-2525 Lê Mỹ An 4A4 27

12 tca1-2037 Trịnh Khôi Nguyên 4A5 27

13 tca1-2262 Phan Nhật Nam 4A4 27

14 tca1-2092 Nguyễn Quang Gia Huy 4A2 26

15 tca1-222248 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 4A4 26

16 tca1-222226 Hoàng Tú Anh 4A4 26

17 tca1-2543 Phạm Quang Anh 4A2 26

18 tca1-2266 Phí Hữu Minh Nhật 4A4 25

19 tca1-2028 Tạ Thành Hưng 4A4 25

20 tca1-2094 Bùi Vân Khánh 4A2 25

21 tca1-2265 Nguyễn Bảo Ngọc 4A4 25

22 tca1-1849 Đào Hoàng Nhật Minh 4A2 25

23 tca1-1898 Phạm Trà My 4A2 25

24 tca1-1928 Bùi Khánh Linh 4A3 25

25 tca1-2117 Nguyễn Tuệ Anh 4A1 25

26 tca1-2096 Lê Hà Linh 4A2 24

27 tca1-2093 Phan Quang Huy 4A2 24

28 tca1-2088 Đỗ Trường Giang 4A2 24

29 tca1-1926 Nguyễn Khải Minh 4A3 24

30 tca1-2032 Nguyễn Hoàng Bảo Quyên 4A4 24

31 tca1-222250 Nguyễn Minh Hạnh 4A4 24

32 tca1-2130 Hoàng Gia Hưng 4A1 24

33 tca1-1939 Vương Hà Anh 4A2 24

34 tca1-2316 Nguyễn Quỳnh Trang 4A5 24

35 tca1-2058 Nguyễn Hoàng Linh 4A5 24

36 tca1-2060 Phạm Nguyễn Bảo An 4A3 24

37 tca1-222176 Cù Tuấn Hưng 4A3 23

38 tca1-2111 Hoàng Nhật Vũ 4A2 23

39 tca1-1952 Võ Kiều Minh Chi 4A4 23

40 tca1-2128 Lê Gia Hòa 4A1 23

41 tca1-222272 Phạm Thục Quyên 4A4 23
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42 tca1-222162 Lê Ánh Dương 4A3 23

43 tca1-222234 Trần Mai Anh 4A4 23

44 tca1-2113 Nguyễn Khánh An 4A1 22

45 tca1-2545 Nguyễn Minh Anh 4A1 22

46 tca1-2086 Phạm Gia Đạt 4A2 21

47 tca1-2095 Lê Tuấn Khoa 4A2 21

48 tca1-2125 Vũ Minh Châu 4A1 21

49 tca1-2112 Nguyễn Hà An An 4A1 21

50 tca1-2145 Đặng Minh Quân 4A1 20



Số câu sai Tổng số giây suy nghĩ
0 919

1 1020

2 682

2 853

2 1030

2 1039

3 650

3 785

3 866

3 869

3 931

3 936

3 1114

4 890

4 896

4 912

4 996

5 897

5 909

5 917

5 949

5 961

5 1021

5 1081

5 1103

6 807

6 837

6 863

6 901

6 901

6 932

6 980

6 1040

6 1052

6 1091

6 1098

7 859

7 913

7 920

7 991

7 997
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7 1033

7 1043

8 913

8 1081

9 884

9 896

9 926

9 1157

10 788


